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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 15- THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

    Bản án số:30/2025/HNGĐ-ST 

    Ngày: 20- 8 - 2025 

V/v: Ly hôn, tranh chấp về nuôi con. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

 

 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 15 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

          - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Thị Hằng. 

Các Hội thẩm nhân dân:            1. Ông Đặng Minh Lý; 

                                                    2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh.                                       

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh H – Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 15- 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15- Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Lê Thị Hoài – Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 15 - Thành phố Hồ 

Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 277/2025/TLST-HNGĐ ngày 

23/5/2025 v  vi     y h n  tr nh  hấp nu i  on” theo Quyết định đư  vụ án ra xét xử số 

10/2025/QĐXXST-HNGĐ ngày 15 tháng 7 năm 2025 và Quyết định hoãn phiên tòa số 

16/2025/QĐST-HNGĐ ngày 01 tháng 8 năm 2025, giữa  á  đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Trần Thị Đức Tr  sinh năm 1982  CCCD: 074182010337; địa 

chỉ: Tổ 22, Khu phố 5  phường B, Thành phố Bình Dương, có mặt. 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Minh H  sinh năm 1980, CCCD: 024080003228; địa chỉ: 

Tổ 22,  Khu phố 5  phường B, Thành phố Bình Dương, có mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện ngày 14/4/2025 và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn 

bà Trần Thị Đức Tr trình bày: Bà Trần Thị Đức Tr và ông Nguyễn Minh H tự nguy n 

tìm hiểu và  ó đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Ng, huyên T, tỉnh Bắc Giang vào 

ngày 20/02/2006. Sau khi kết hôn thì vợ chồng sống chung với gi  đình  hồng  đến năm 

2018 thì vợp chồng dọn ra sống riêng. Quá trình chung sống, vợ chồng sống với nhau 

không hạnh phúc. Nguyên nhân chủ yếu là mâu thuẫn với gi  đình chồng, từ đó mà vợ 

chồng xảy ra mâu thuẫn từ chuy n tình cảm, chuy n ti n bạ  trong gi  đình. S u đó  từ 

năm 2017-2019 ông H đi làm ăn x  (huy n L  Đồng Nai), thỉnh thoảng mới v  một lần, 

đến năm 2020 thì v  gần nhà làm  đến khoảng đầu năm 2024 thì đã đi làm ở huy n D, 

khoảng 01 tuần mới v  một lần. Trong thời gi n đi làm ăn x  thì vợ chồng không quan 

tâm, lo lắng gì cho nhau, mạnh  i người đó sống. Còn khi ở gần nhau thì ông H thường 

xuyên nhậu nhẹt, chửi bới. Ngoài ra, bà Tr còn biết ông H có mối quan h  khác ngoài hôn 

nhân nhưng bà kh ng  ó  hứng cứ. Vì con nên bà Tr cố gắng hàn gắn nhưng kh ng  ó 
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kết quả mà càng ngày mâu thuẫn ngày càng trầm trọng. Đến nay tình cảm của bà Tr dành 

cho ông H không còn nên bà Tr yêu cầu được ly hôn với ông Nguyễn Minh H. 

V  con chung: Bà Tr và ông H có 02 người con chung là Nguyễn Trần Minh H, 

sinh ngày 03/9/2007 và cháu Nguyễn Trần Như Y, sinh ngày 30/4/2019. Khi ly hôn, bà 

Tr yêu cầu được trực tiếp nu i dưỡng con chung vì hi n nay bà Tr đ ng trực tiếp nuôi 

dưỡng và  hăm só . 

Tuy nhiên, qua làm vi c cháu H có nguy n vọng được sống chung với ông H nên 

bà Tr đồng ý để  háu Hưng được sống chung với ông H.  

V  cấp dưỡng nuôi con: Bà Tr yêu cầu ông H cấp dưỡng nuôi con chung cháu 

Nguyễn Trần Như Y mỗi tháng 4.000.000đ/01  on  hung. Còn bà kh ng  ấp dưỡng nuôi 

 háu Hưng vì bà kh ng  ó khả năng. 

 V  tài sản chung và nợ chung: Bà Tr không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

* Bị đơn ông Nguyễn Minh H trình bày: Quá trình tố tụng giải quyết Tò  án đã 

tri u tập hợp l   á  văn bản tố tụng nhưng bị đơn  ng Nguyễn Minh H kh ng đến Tòa án 

 ũng kh ng  ó văn bản trình bày ý kiến củ  mình trước yêu cầu khởi ki n của bà Tr mà 

tại phiên tòa ông H mới mặt nhưng kh ng đồng ý ly hôn vì giữa ông H và bà Tr không 

xảy ra mâu thuẫn gì, chỉ là giữa bà Tr và gi  đình  hồng có mối quan h  không tốt. Vi c 

bà Tr cho rằng ông H thường xuyên nhậu nhẹt và có mối quan h  khác ngoài hôn nhân là 

kh ng đúng. 

V  con chung: Ông H và bà Tr và  ó 02 người con chung là Nguyễn Trần Minh H, 

sinh ngày 03/9/2007 và cháu Nguyễn Trần Như Y, sinh ngày 30/4/2019.  

Trường hợp Tòa án giải quyết cho ông và bà Tr ly hôn thì ông H đồng ý giao con 

chung là cháu Nguyễn Trần Như Y, sinh ngày 30/4/2019 cho bà Tr trực tiếp nu i dưỡng. 

Riêng  háu Hưng  ó nguy n vọng được sống chung với ông H thì ông H thống nhất. 

V  cấp dưỡng nuôi con: Ông H đồng ý cấp dưỡng nuôi con chung cháu Nguyễn 

Trần Như Y mỗi tháng 4.000.000đ, không yêu cầu bà Tr cấp dưỡng nu i  háu Hưng. 

 V  tài sản chung và nợ chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến: 

+ V  tố tụng: Tòa án nhân dân khu vực 15- Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án là 

đúng thẩm quy n. Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Thẩm phán, Hội đồng xét 

xử và Thư ký phiên tò  đã tiến hành đầy đủ các thủ tục tố tụng đúng theo quy định của 

Bộ luật Tố Tụng dân sự. Nguyên đơn đã  hấp hành đầy đủ quy n và nghĩ  vụ tố tụng quy 

định tại  á  đi u 70  71  228 và Đi u 238 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn  hư   hấp 

hành đúng  á  quy định tại  á  đi u 70  72  227 và Đi u 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Đại di n Vi n kiểm sát không có ý kiến và yêu cầu khắc phục gì thêm v  tố tụng.  

+ V  mặt nội dung: Căn  ứ vào các tài li u chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nhận 

thấy: Mâu thuẫn giữa bà Tr và ông H đã trầm trọng, không thể hàn gắn làm cho mụ  đí h 

củ  h n nhân kh ng đạt đượ  nên đ  nghị chấp nhận yêu cầu xin ly hôn củ  nguyên đơn 

theo quy định tại Đi u 56 Luật H n nhân và gi  đình. V  con chung, nhận thấy cháu 

Nguyễn Trần Minh H, sinh ngày 03/9/2007 có nguy n vọng sống chung với ông H nên 

 ăn  ứ theo Đi u 81 Luật H n nhân và gi  đình. Riêng  háu Nguyễn Trần Như Y, sinh 

ngày 30/4/2019 dưới 7 tuổi, bà Tr đ ng trực tiếp nu i dưỡng nên tiếp tục giao cháu Ý cho 

bà Tr nu i dưỡng. V  cấp dưỡng nuôi con chung: Bà Tr yêu cầu ông H cấp dưỡng nuôi 
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cháu Y mỗi tháng 4.000.000đ và ông H đồng ý; ông H không yêu cầu bà Tr cấp dưỡng 

nuôi cháu H nên đ  nghị HĐXX ghi nhận. V  tài sản chung và nợ  hung: Đương sự 

không yêu cầu Tòa án giải quyết nên không xem xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài li u, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa, qu  ý kiến phát biểu  ủ  đại di n Vi n kiểm sát  Hội đồng xét xử nhận định. 

[1] Về thẩm quyền: Yêu cầu khởi ki n của bà Trần Thị Đức Tr là loại vi c thuộc 

thẩm quy n giải quyết củ  Tò  án theo quy định tại khoản 1 Đi u 28 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015. Do bị đơn  ó nơi  ư trú tại phường B, Thành phố Hồ Chí Minh nên 

thẩm quy n giải quyết thuộc Tòa án nhân dân khu vực 15- Thành phố Hồ Chí Minh theo 

quy định điểm a khoản 1 Đi u 35  điểm a khoản 1 Đi u 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015.  

[2] Về nội dung: 

[2.1] V  quan h  hôn nhân: Bà Tr và ông H sống chung với nhau,  ó đăng ký kết 

hôn tại Ủy ban nhân dân xã Ng, huyên T, tỉnh Bắc Giang vào ngày 20/02/2006 theo đúng 

quy định v  đăng ký kết hôn tại Đi u 8 và Đi u 9 của Luật Hôn nhân và gi  đình. Nguyên 

đơn bà Tr cho rằng: Quá trình chung sống, vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc. 

Nguyên nhân chủ yếu là mâu thuẫn với gi  đình  hồng, từ đó mà vợ chồng xảy ra mâu 

thuẫn từ chuy n tình cảm, chuy n ti n bạ  trong gi  đình. Ông H thường xuyên đi làm ăn 

xa, khoảng 01 tuần mới v  một lần, trong thời gian này vợ chồng không quan tâm, lo lắng 

gì cho nhau, mạnh  i người đó sống, ông H có mối quan h  khác ngoài hôn nhân. Còn khi 

ở gần nhau thì ông H thường xuyên nhậu nhẹt, chửi bới. Nay bà Tr xá  định không còn 

tình cảm với ông H nên yêu cầu được ly hôn. Bị đơn ông H cho rằng: Giữa ông H và bà 

Tr không xảy ra mâu thuẫn, chỉ là vì công vi c nên ông phải thường xuyên đi làm ăn x   

khoảng 01 tuần ông mới v  nhà một lần   ng kh ng thường xuyên nhậu và  ũng kh ng  ó 

mối quan h  ngoài h n nhân như bà Tr trình bày nên qua yêu cầu ly hôn của bà Tr thì ông 

kh ng đồng ý. 

Xét thấy: Nguyên đơn bà Tr xá  định quá trình sống chung, vợ chồng đã xảy ra 

mâu thuẫn và sống ly thân, hi n bà Tr không còn tình cảm với ông H. Phía bị đơn  ng 

Nguyễn Minh H kh ng đồng ý ly h n nhưng kh ng đư  r  được giải pháp nào để vợ 

chồng hàn gắn. Do tình trạng mâu thuẫn giữa bà Tr và ông H đã đến mức trầm trọng, mục 

đí h h n nhân kh ng đạt được nên vi c bà Tr yêu cầu được ly hôn với ông H là  ó  ăn 

cứ, phù hợp với quy định tại Đi u 56 của Luật H n nhân và gi  đình nên Hội đồng xét xử 

chấp nhận.  

[2.2] V  con chung: Bà Tr và ông H có 02 con chung là cháu Nguyễn Trần Minh 

H, sinh ngày 03/9/2007 và cháu Nguyễn Trần Như Y, sinh ngày 30/4/2019. Khi ly hôn bà 

Tr yêu cầu đượ  nu i dưỡng con chung Nguyễn Trần Như Y, còn giao con chung 

Nguyễn Trần Minh H cho ông H nu i dưỡng. 

Xét thấy: Do cháu H có nguy n vọng được sống chung với ông H và ông H đồng ý, 

còn cháu Y dưới 7 tuổi và bà Tr yêu cầu được trực tiếp nu i dưỡng, ông H  ũng đồng ý 

giao cháu Y cho bà Tr trực tiếp nu i dưỡng. Do đó   ần tiếp tục giao con chung là cháu Y 

cho bà Tr tiếp tụ  nu i dưỡng   hăm só , giao con chung là cháu Hcho ông H tiếp tục 

nu i dưỡng   hăm só  là  hính đáng và phù hợp quy định tại khoản 2 Đi u 81 Luật Hôn 
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nhân và gi  đình. 

 [2.3] V  cấp dưỡng nuôi con: Bà Tr yêu cầu ông H cấp dưỡng nuôi cháu Y mỗi 

tháng 4.000.000đ và ông H đồng ý mức cấp dưỡng này. Phía ông H nuôi cháu H nhưng 

không yêu cầu bà Tr cấp dưỡng nên đ  nghị HĐXX ghi nhận. 

 [2.4] V  tài sản chung và nợ chung: Đương sự không yêu cầu nên Tòa án không 

xem xét, giải quyết. 

[3] Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tò  sơ thẩm là  ó  ăn  ứ. 

[4] V  án phí sơ thẩm: Bà Tr, ông H phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ Khoản 1 Đi u 28  Điểm a Khoản 1 Đi u 35  Điểm a Khoản 1 Đi u 39, 

Khoản 4 Đi u 147, Khoản 1 Đi u 203, Khoản 1 Đi u 227, 228, 238, 273, khoản 2 Đi u 

482 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;  

Căn  ứ  á  đi u 51, 56, 57, 81, 82, 83, 84, 110, 116 của Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014; 

Căn  ứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí, l  phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn bà Trần Thị Đức Tr đối với bị đơn 

ông Nguyễn Minh H v  vi c   y hôn, tranh chấp v  nuôi con”. 

- V  quan h  hôn nhân: Bà Trần Thị Đức Tr được ly hôn với ông Nguyễn Minh H. 

- V  con chung:  

+ Giao con chung là cháu Nguyễn Trần Minh H, sinh ngày 03/9/2007 cho ông 

Nguyễn Minh H trực tiếp nu i dưỡng. 

+ Giao con chung là cháu Nguyễn Trần Như Y, sinh ngày 30/4/2019 cho bà Trần 

Thị Đức Tr trực tiếp nu i dưỡng. 

- V  cấp dưỡng nuôi con:  

+ Buộc ông Nguyễn Minh H cấp dưỡng nuôi con chung là cháu Nguyễn Trần Như 

Ymỗi tháng 4.000.000đ (Bốn tri u đồng). Thời gian bắt đầu cấp dưỡng kể từ ngày tuyên 

án  ho đến khi cháu Y đủ 18 tuổi.  

+ V  cấp dưỡng nuôi cháu Nguyễn Trần Minh H: Ông H không yêu cầu nên Tòa án 

không xem xét giải quyết. 

 ể từ ngày  ó đơn yêu  ầu thi hành án củ  người đượ  thi hành án  ho đến khi thi 

hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản ti n lãi của số ti n còn lại phải 

thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Đi u 357  Đi u 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Người không trực tiếp nu i  on được quy n đi lại thăm nom  on  hung mà kh ng  i 

có quy n cản trở. Trường hợp người không trực tiếp nuôi con lạm dụng quy n thăm nom 

 on để gây khó khăn   ản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến vi   nu i dưỡng   hăm só   

giáo dục con củ  người trực tiếp nu i dưỡng con thì người trực tiếp nu i dưỡng con có 

quy n yêu cầu Tòa án hạn chế quy n thăm nom  on  hung đối với người không trực tiếp 

nu i dưỡng theo quy định tại khoản 3 Đi u 82 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 
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Vì quy n và lợi ích hợp pháp của con chung, Tòa án có thể quyết định vi   th y đổi 

người trực tiếp nuôi con, mức cấp dưỡng nuôi con khi có yêu cầu. 

- V  tài sản chung, nợ chung: Đương sự không yêu cầu nên Tòa án không xem xét, 

giải quyết. 

2. V  án phí sơ thẩm:  

+ Bà Trần Thị Đức Tr phải chịu số ti n 300.000
đ
 (Ba trăm nghìn đồng), được trừ 

hết vào ti n tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu ti n số 0003755 ngày 16/5/2025 của 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  

+ Ông Nguyễn Minh H phải chịu 300.000
đ
 (B  trăm nghìn đồng). 

3. Các đương sự có mặt được quy n kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. 

4. Bản án này đượ  thi hành theo quy định tại Đi u 2 Luật Thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án dân sự  người phải thi hành án dân sự có quy n thỏa thuận thi 

hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án hoặc bị  ưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại  á  Đi u 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hi u thi hành án được 

thực hi n theo quy định tại Đi u 30 Luật thi hành án dân sự./. 
 

Nơi nhận:                                              
- TAND Thành phố Hồ Chí Minh;      

- VKSND khu vực 15- Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

- THADS Thành phố Hồ Chí Minh; 

- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- UBND xã Ng, huyên T, tỉnh Bắc 

Giang; 

-  ưu: Hồ sơ vụ án, VT.                                                                                                                                                

          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
 
 

           Hồ Thị Hằng 
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      THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thanh   Nguyễn Minh Trí 
 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠTHẨM 

PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 

 

 Hồ Thị Hằng 

 

 

 

 


